
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 6/7 NGUYỄN HOÀNG ANH 09/06/2011 5B

2 6/7 TRƯƠNG HOÀNG ANH 27/02/2011 x 5/3

3 6/7 TRƯƠNG LỆ DI 25/09/2011 x 5/3

4 6/7 LỘC KHẢ DOANH 27/02/2011 x 5/3

5 6/7 NGUYỄN QUANG TRUNG HIẾU 25/03/2011 5/4

6 6/7 DIỆP TRẦN KIM HỒNG 02/09/2011 x 5/3

7 6/7 ĐÀM GIA HUỆ 08/03/2021 5/1

8 6/7 TRƯƠNG VĨNH KHANG 21/12/2011 5/3

9 6/7 LẦU MINH KIỆT 17/08/2011 5/3

10 6/7 PHAN NĂNG KÍNH 23/10/2011 5/2

11 6/7 VÕ MINH LÂM 19/02/2011 5/3

12 6/7 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 16/07/2011 5/1

13 6/7 NGUYỄN THIÊN LONG 25/10/2011 5/3

14 6/7 TĂNG MỸ MI 12/09/2011 5/3

15 6/7 TRẦN THÁI CHÍ MINH 03/03/2011 5/3

16 6/7 THI TUYẾT NGÂN 30/03/2011 x 5/3

17 6/7 BÙI DIỆP TỐ NGÂN 29/10/2011 5/4

18 6/7 HUỲNH CHÍ NHẬT 19/03/2011 5/3

19 6/7 LÝ GIA NHI 18/07/2011 x 5/2

20 6/7 VÕ NGỌC QUỲNH NHI 04/07/2006 x 5/2

21 6/7 NGUYỄN TÚ NHI 15/03/2011 x 5/3

22 6/7 NGUYỄN XUÂN PHONG 31/03/2011 5/3

23 6/7 NGUYỄN MỸ PHƯỢNG 11/08/2011 x 5/3

24 6/7 LÊ MẪN PHƯƠNG 06/09/2011 x 5/3

25 6/7 LƯỜNG THẾ MỸ PHƯƠNG 17/10/2011 x 5/2

26 6/7 CHÂU TIẾN PHÚ 25/09/2011 5/2

27 6/7 NGUYỄN TẤN PHÚC 13/06/2011 5/2

28 6/7 NGUYỄN MẠNH QUYỀN 22/02/2011 5/3

29 6/7 NGUYỄN VÕ TẤN TÀI 13/07/2011 5/1

30 6/7 TRƯƠNG KHẢ THÀNH 09/06/2011 5/3

31 6/7 LÊ HỒNG THẮNG 16/11/2011 5/5

32 6/7 HUỲNH THI 02/05/2011 x 5/3

33 6/7 NGÔ GIA TRƯỜNG THỊNH 25/05/2011 5/2

34 6/7 LÊ NGUYỄN MINH THƯ 27/06/2011 x 5/2

35 6/7 NGUYỄN THANH THUỲ 29/09/2011 x 5/3

36 6/7 NGUYỄN ANH TUẤN 19/07/2011 5/2

37 6/7 TRƯƠNG KIM TUYỀN 18/04/2011 x 5/3

38 6/7 LÊ THANH TUYỀN 09/11/2011 x 5/2

39 6/7 ĐINH CAO KIỀU VY 16/05/2011 x 5/2

40 6/7 LÊ HOÀNG KIM XUYẾN 12/07/2011 x 5/3

41 6/7 HÀ GIA YẾN 28/09/2011 x 5/3
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